
Thời 

gian
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

* Nội dung: * Mục tiêu:

- H2 : Gà gáy sáng Trẻ sử dụng được dụng cụ và tập các 

- Tay: Đưa tay ra sau kết hợp động tác theo sự hướng dẫn của cô

lắc tay * Chuẩn bị:

- Lưng, bụng: Nghiêng người sang…- Sân tập sạch sẽ, thoáng mát

- Chân: Ngồi xuống, đứng lên - Cô và trẻ gọn gàng, thoải mái

Vận động Hoạt động nhận biết Văn học Hoạt động với đồ vật Âm nhạc

Tung bóng qua dây Nhận biết quả bóng, ô tô Truyện: " Đôi bạn nhỏ" Xâu vòng màu vàng NDTT/DVĐ: Em búp bê

Tc: Dung dăng dung dẻ ( Kích thước to - nhỏ) NDKH/TC: Ai đoán đúng

Trò chơi: Chi chi chành chành, con voi, tập tầm vông, con muỗi, con 

* Nội dung: * Mục tiêu: * Chuẩn bị:

Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho em ăn…- Trẻ bắt chước công việc của  - Đồ dùng náu ăn, đồ dùng đồ

người lớn "Tập nấu ăn, cho em ăn"chơi búp bê

Góc vận động: Chơi với vòng, thú có - Trẻ biết chơi với vòng, thú kéo - Vòng, thú có dây kéo

dây kéo dây

Góc HĐVĐV: Xâu vòng, chơi với - Trẻ biết xâu vòng, biết chơi với - Rổ đựng hạt, dây xâu, các loại 

hột hạt, sỏi,…  hột hạt, sỏi. hạt, sỏi…

140-150'

20-30'

LQKTM: NB quả bóng, ô tô LQKTM: Truyện: " Đôi bạn nhỏ" TCM: Thổi bong bóng ÔVĐ: Tung bóng qua dây VỆ SINH ĐỒ DÙNG

Chơi với giấy Chơi với lá Chơi với các khối nhựa TC: Cho các con vật ăn Chơi với bóng

TCDG: Nu na nu nống BHDG: Inh lả ơi Chơi với sỏi

50-60 phút

50-60 phút

* Tổ chức hoạt động:

- Cô trò chuyện với trẻ, cô dẫn dắt trẻ vào chơi, giới thiệu các 

35-40 phút

Dạo 

chơi 

ngoài 

trời

thỏ.

Dạo chơi ngoài trời:

của bé.

- Trò chơi: Trời nắng trời mưa

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1,2 vòng ra chơi

Chơi tự do:

Thời gian thực hiện chủ đề 4 tuần: Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 01/11/2024

- Cô đóng một vai chơi, đến từng nhóm chơi, chơi cùng trẻ

Tuần 4: Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2024

 * GV dạy sáng: Lù Thị Thu Hương                                 Chiều: Phàng Thị Tấu    

* Tổ chức hoạt động:

            - Khởi động: Cho trẻ đi thường->đi nhanh->chạy chậm->chạy nhanh->chạy chậm dần dừng lại, đứng 

 nhóm chơi. Cho trẻ về nhóm chơi, lấy đồ chơi ra chơi

đội hình vòng tròn tập thể dục

- Trọng động: Cho trẻ tập bài tập phát triển chung

bạn, cất đồ vào tủ, cho trẻ nói theo cô TCTV: Hột hạt, trống cơm, sắc xô…

Cô rửa tay, lau mặt cho trẻ, cho trẻ ăn đúng giờ, ăn hết xuất, hỗ trợ            

 CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI CỦA BÉ

Chủ đề nhánh 4 : Bé với đồ chơi yêu thích

45-50 phút

Cô niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô, chào các 

Cho trẻ chơi với đồ chơi, xem video tranh ảnh về đồ dùng, đồ chơi 

Điểm danh kiểm tra vệ sinh cho trẻ

          Thứ

Hoạt động

Đón trẻ

Chơi, 

tập có 

chủ 

định

50-60 phút

35-40 phút

- Cô bao quát động viên, hướng dẫn trẻ chơi

Trả trẻ

Chơi - tập

- Cô nhận xét từng nhóm chơi, cho trẻ thu dọn đồ chơi cùng cô

Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay,  ngồi vào bàn ăn, cô chú ý quan    Ăn phụ

 Cho trẻ chơi với đồ chơi, xem video tranh ảnh về đồ dùng đồ chơi.        

Ngủ trưa

9-10 phút

Ăn chính 

30-40 phút

Ăn trưa
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Chơi, 

tập ở 

các 

khu 

vực 

chơi

TCTV: mũ, dép, quả bóng…. kể chuyện cho trẻ  nghe, cho trẻ đi vệ sinh, trao đổi với phụ... 

50-60 

phút

Cô rửa tay, lau mặt cho trẻ, cho trẻ ăn đúng giờ, ăn hết xuất, động 

 Giới thiệu về các món ăn và cho trẻ nhắc theo cô TCTV: Trứng xào 

viên trẻ tự xúc cơm, nhắc trẻ không nói chuyện, không cười đùa trong khi ăn. 

 thịt, rau bắp cải, rau, củ quả…

Cho trẻ đi vệ sinh vào giường đi ngủ. Trong quá trình trẻ ngủ cô  luôn có mặt để phát hiện những biểu hiện những khác thường ở trẻ, cho trẻ đi vệ sinh.

 tâm đến các trẻ ăn chậm, biếng ăn, xúc cho trẻ nào lười ăn.

 trẻ bé chưa biết xúc ăn, động viên trẻ tự xúc ăn, cho trẻ đi vệ sinh.
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